TUẦN 5                Thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2023
Tiết 1                               GIÁO DỤC TẬP THỂ
Chào cờ


Tiết 2                                           TOÁN 

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố về các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài.

- Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.

- Làm bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

2. Năng lực
- HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về đơn vị đo độ dài vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.

3. phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS. Phấn màu

2. Học sinh: Bảng con nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- Mở video

- Giải bài toán theo tóm tắt

        Đi 145km: 3 lít xăng

        Đi 290 km:… lít xăng ?

- Đây là dạng toán gì? Có mấy cách giải?

- Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn luyện tập: (32- 34’)
a. Bài 1/22
- GV nhận xét bài của HS.

- Nêu những đơn vị lớn hơn m, nhỏ hơn m?

- Nhận xét về 2 đơn vị đo dộ dài liền nhau?

- 2 đơn vị đo độ dài liền kề nhau gấp kém nhau bao nhiêu lần ?

b. Bài 2/23: Làm phần a,c.

- GV nhận xét, gọi HS nêu cách làm.

=> Muốn chuyển đơn vị đo độ dài từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ (ngược lại từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn) ta làm thế nào ?

c. Bài 3/23: 

- GV chấm bài, nhận xét. Soi bài.

- Nhận xét về cách chuyển số đo độ dài trong bài ?
- Muốn chuyển số đo độ dài từ hai đơn vị đo sang số đo có một đơn vị đo (ngược lại) ta làm thế nào ?

d. Bài 4/24: (Dành cho những HS tiếp thu nhanh đã làm xong các bài thì làm vào VBT)

- GV chấm, chữa, nhận xét .

- Yêu cầu HS trao đổi bài làm. 

* Dự kiến sai lầm:

- Ở bài tập 3 chuyển số đo độ dài từ  2 đơn vị đo sang số đo có 1 tên đơn  vị đo HS  dễ nhầm lẫn.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

- Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu lại bảng đơn vị đo độ dài từ lớn đến nhỏ (từ nhỏ đến lớn) ?

- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề?

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
	- HS khởi động 

- HS làm bảng con

-  HS nêu cách làm.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bảng con, nêu cách làm

- HS nêu

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Đơn vị bé = 1/10 đơn vị lớn.

- 10 lần

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm bảng con, nêu cách làm.

- HS nêu.

(HS TTN làm phần còn lại)
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.

- HS làm vở, nêu cách làm

 - Chuyển đơn vị đo độ dài từ số đo có 2 đơn vị đo sang số đo có 1 tên đơn vị đo 

* Dự kiến TH trao đổi của HS:

+ Nêu lại cách làm ?

+ Bạn đổi đơn vị đo độ dài từ lớn ra bé bằng cách nào?

+ Bạn đổi đơn vị đo độ dài từ bé ra lớn bằng cách nào?

+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng kiến thức, kĩ năng gì?

- HS nêu

 - HS đọc đề,  nêu yêu cầu.

- HS làm VBT

- HS đổi vở soát bài cho nhau
- HS nêu

- HS nêu

- HS nêu




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...


Tiết 3                                                 TẬP ĐỌC
Một chuyên gia máy xúc

                                     Hồng Thuỷ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, đằm thắm thể hiện cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện. Đọc các lời đối thoại thể hiện đúng giọng của từng nhân vật .
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

2. Năng lực
- Rèn cho HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp; biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ.

3. phẩm chất
- Rèn luyện cho HS có ý thức về đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK/ 45. TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- Đọc thuộc bài: Bài ca về trái đất.

- Nêu nội dung bài?

- Giới thiệu bài: (HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc SGK). MH
- GV ghi tên bài
2. Hình thành kiến thức
a. Luyện đọc đúng: (10 - 12’)

- GV gọi 1 HS  đọc bài, lớp đọc thầm, tìm hiểu bài chia làm mấy đoạn?

- Đọc nối đoạn?

* Thảo luận nhóm để tìm cách đọc đúng và nghĩa của các từ khó trong bài
 * Đoạn 1:

- GV kết hợp với HS hướng dẫn:

+Câu 4: …loãng/ …trường/ … dịu//

- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

 * Đoạn 2:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

 * Đoạn 3:

+ Câu 7: …là/ …to/ … ra/… nói//

- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?

- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- Gọi HS đọc bài

- GV đọc mẫu lần 1 .

 b. Tìm hiểu bài: (10 - 12’)

- Anh Thuỷ gặp anh A- lếch- xây ở đâu ? Cuộc gặp gỡ diễn ra như thế nào ?

=> Trong những năm đầu của công cuộc xây dựng đất nước, nước ta đã nhận được sự giúp đỡ của các nước anh em trên thế giới.
-  Dáng vẻ của anh A- lếch- xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?

- Qua đặc điểm về hình dáng đó em có nhận xét gì về A- lếch- xây?

- Cuộc gặp gỡ giữa 2 người đồng nghiệp diễn ra như thế nào?

- Chi tiết nào trong bài khiến em nhớ nhất ? Vì sao ?

- Nội dung bài tập đọc nói lên điều gì ?

- GV chốt nội dung bài

 c. Luyện đọc diễn cảm: (10 - 12’)

- Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1?
- Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2?

- Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3?

- Theo em, toàn bài ta cần đọc với giọng như thế nào?

- GV đọc mẫu cả bài

- Gọi HS đọc bài, nhận xét 

- GV nhận xét, đánh giá, tư vấn cho HS.
3.Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Bài văn giúp em hiểu gì về tình hữu nghị giữa các dân tộc ?

- Về nhà chuẩn bị bài sau: Ê- mi- li, con… 
	- 2 HS đọc

- HS nêu  

- HS quan sát tranh
- HS nhắc lại
- 1 HS  đọc to, lớp đọc thầm, chia đoạn (3 đoạn).

Đoạn 1: Từ đầu... hoà sắc êm dịu

Đoạn 2: Chiếc máy xúc.. thân mật

Đoạn 3: Còn lại

- 3 HS  đọc

- HS thảo luận nhóm đôi (2’): tìm các từ khó phát âm, câu dài, nghĩa của các từ khó trong bài.
* Dự kiến phương án trả lời

+ Câu 4 dài ngắt hơi chưa đúng

- 1HS nêu cách ngắt hơi.

- 1HS đọc câu 4

+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: Công trường, hoà sắc.

- Nhóm khác nêu nghĩa các từ.

- Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng.

- HS  luyện đọc đoạn 1 theo dãy

+ Có từ khó đọc là: Lớn, nắng

- HS  nhóm khác nêu cách đọc đúng và đọc câu có từ.

+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: Điểm tâm, chất phác.

- HS đọc thầm chú giải /SGK, nêu

- Đọc l​ưu loát toàn đoạn, đọc đúng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

- HS  luyện đọc đoạn 2 theo dãy

+ Câu 7 dài ngắt hơi chưa đúng

- 1HS nêu cách ngắt hơi.

- 1HS đọc câu 7

+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: Phiên dịch, chuyên gia, đồng nghiệp

- HS đọc thầm chú giải /SGK, nêu

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu câu…
 - HS  luyện đọc đoạn 3 theo dãy

- Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng.

*HS đọc thầm theo nhóm đôi
- 1 HS  đọc 

- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm đoạn 1.

- ... một công trường xây dựng....

- ...  cởi mở và thân mật, họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm
- HS đọc thầm, đọc to đoạn 2

- ... vóc người cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng, thân hình chắc khoẻ.
 - Là người giản dị, gần gũi .

- HS đọc thầm đoạn 3

- Diễn ra thân mật gần gũi, chân tình, cởi mở

- HS nêu

- Kể về tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

- HS nêu lại

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)

 - Đọc giọng nhẹ nhàng.

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

 - Nhấn giọng vào từ ngữ tả A- lếch- xây. Toàn đoạn đọc giọng nhẹ nhàng, đằm thắm.

- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

 - Đọc đúng ngữ điệu câu hội thoại: A- lếch- xây giọng niềm nở, hồ hởi.

- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.

 - Đọc với giọng nhẹ nhàng, đằm thắm, đọc lời của A- lếch- xây với giọng  niềm nở, hồ hởi.

- HS đọc đoạn (3 HS), đọc đoạn yêu thích (2- 3 HS), đọc cả bài (1-2 HS)
- HS nêu
- HS thưc hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                               ĐẠO ĐỨC 

Có chí thì nên (T.1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Trong cuộc sống, con ngư​ời th​ường phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Như​ng nếu có ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những người tin cậy, thì sẽ có thể vư​ợt qua đ​ược khó khăn để v​ươn lên trong cuộc sống.

- Kĩ năng tư duy phê phán; kĩ năng đặt mục tiêu và trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

2. Năng lực

- Xác định được những thuận lợi, khó khăn của mình, biết đề ra kế hoạch vượt khó của bản thân.

3. Phẩm chất


- Cảm phục những tấm gương có ý chí vượt khó để thành người có ích cho gia đình, xã hội.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


1. Giáo viên: Tivi, máy tính, video (nếu có). Phiếu BT, một số chuyện về những tấm gương vượt khó.

  2. Học sinh: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối: (3- 5’)
- GV mở video bài hát

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

- GV ghi bảng, gọi HS nhắc lại tên bài.

2. Các hoạt động

HĐ1: Tìm hiểu g​ương v​ượt khó Trần Bảo Đồng

(10- 12’)

* MT: biết đư​ợc hoàn cảnh và những biểu hiện vư​ợt khó của bạn Trần Bảo Đồng.

* CTH:
- GV cho HS xem video (nếu có)
- Yêu cầu đọc thông tin trong sách giáo khoa/ 9

- Y/c thảo luận 3 câu hỏi trong sgk.

* KL: dù rất khó khăn nh​ưng Đồng đã biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, có ph​ương pháp học tốt nên anh đã vừa giúp đỡ đ​ược gia đình, vừa học giỏi.

HĐ 2: Xử lí tình huống (10- 12’)

* MT: chọn đ​ược cách giải quyết tích cực nhất, thể hiện ý chí vư​ợt lên khó khăn trong các tình huống.

* CTH: đưa tình huống, y/c thảo luận:

- TH1: Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã cư​ớp đi của Khôi đôi chân khiến em không thể đi lại đ​ược. Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể sẽ như​ thế nào?

- TH2: Nhà Thiên rất nghèo, vừa qua lại bị lũ lụt cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc. Theo em, trong hoàn cảnh đó, Thiên có thể làm gì để có thể tiếp tục đi học?

+ Em rút đ​ược bài học gì từ những tình huống trên? 

* KL: trong những tình huống trên, người ta có thể chán nản, thất vọng,…Biết vượt mọi khó khăn để sống và tiếp tục học tập mới là người có chí.
HĐ 3: Làm bài tập 1,2 sgk (10- 12’)

* MT: phân biệt được những biểu hiện của ý chí vượt khó và những ý kiến phù hợp ND bài học.

* CTH:

- YC làm bài 1,2 trang 10,11.

- Khen những nhóm biết đánh giá đúng.

* KL: chúng ta đã phân biệt rõ đâu là biểu hiện của người có ý chí. Những biểu hiện đó được thể hiện trong cả việc nhỏ và việc lớn, trong cả học tập và đời sống.

- Rút ra ghi nhớ sgk/10.
3 Hoạt động tiếp nối: (2- 3')
- Dặn  VN sưu tầm chuyện về những gương “Có chí thì nên”.
	-  HS hát 
- HS nhắc lại tên bài.
- Đọc sgk

- Làm việc nhóm 2

- Đại diện t/bày, nx

- Thảo luận nhóm, đ​ưa ra cách giải quyết.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung

- HS nêu

- Nghe và tự liên hệ

- Làm việc nhóm đôi

- Trình bày ý kiến

- Đọc ghi nhớ

- Nghe


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
 
Tiết 5                                             KHOA HỌC  

               Thực hành: Nói: “Không” với các chất gây nghiện 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Qua tiết học HS biết xử lí thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý...
- KNS: Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của SGK, của GV cung cấp về tác hại của chất gây nghiện.

- Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống thông tin về tác hại của chất gây nghiện.

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện.

- Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện.
2. Năng lực
- Năng lực hợp tác, năng lực hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Biết phân biệt cái tốt, cái xấu, các chất gây nghiện có hại cho sức khỏe.
II. ĐỒ DÙNG HỌC, DẠY HỌC
1. Giáo viên: Các hình ảnh về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý, 1 số vỏ bao thuốc lá. TV, MT.
- Các tư liệu về tác hại của các chất gây nghiện …

2. Học sinh: Sưu tầm hình ảnh tư liệu về tác hại của các chất gây nghiện .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3- 5’)
- GV cho HS khởi động theo nhạc
- Nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?
2. Các hoạt động: (28- 30’)
HĐ1:Thực hành xử lí thông tin

* Mục tiêu: HS lập được bảng tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý.

* Cách tiến hành:

- Y/c đọc thông tin và hoàn thành bảng 1/20 (SGK)

- Giúp HS hoàn thiện phần trình bày

* Kết luận: rượu, bia, thuốc lá, ma tuý đều là những chất gây nghiện…(Mục bạn cần biết/ 21)

HĐ2. Trò chơi: “Bốc thăm trả lời câu hỏi”    

* Mục tiêu: củng cố hiểu biết về tác hại của thuốc lá, rượu, bia, ma tuý

* Cách tiến hành:

- Chuẩn bị nd phiếu như bài tập 2/16 (vở bài tập)

- Yêu cầu HS bốc thăm trả lời câu hỏi

- NX, tuyên dương…

* Kết luận: các chất gây nghiện đều gây hại cho sức khoẻ…

3. Củng cố dặn dò: (2- 3’)
- Nhấn mạnh ND bài, nhắc nhở ý thức tự bảo vệ... 
- Nx tiết học
	- HS khởi động
- H nêu theo dãy, nx

- Làm việc cá nhân

- Mỗi HS trình bày 1 ý, em khác bổ sung

- Đọc mục bạn cần biết 

- Tham gia chơi TC theo hướng dẫn của GV

- Đọc lại mục: Bạn cần biết


   * Điều chỉnh sau bài dạy
      …………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                          TOÁN (BS)

Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1. Kiến thức kĩ năng


 - Ôn tập củng cố, nắm vững kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài ở các dạng.

 - Vận dụng làm đúng các bài tập ở trong vở bài tập Toán


2. Năng lực

-  HS tích cực chủ động vận dụng kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.


3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán. 


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:  TV, MT, MS.
2. Học sinh:  VBT, nháp.
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3- 5’)
- GV mở video bài hát

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

- GV ghi bảng, gọi HS nhắc lại tên bài.

2. Hư​ớng dẫn luyện (30- 32’)
a. Bài 1/ 28. 
- Chấm , chữa bài

- Nêu cách đổi phép tính 1km =…. m;
1mm  =…. m
=> Nêu cách đổi số đo độ dài từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ ? ( ng​ược lại )

b. Bài 2/29. 
- Nêu cách đổi phép tính 7000m =…. km;
76hm  =…. dam
=> Nêu cách đổi số đo độ dài từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ ? ( ng​ược lại )

c. Bài 3/ 30

- GV chấm và chữa bài.

- Muốn điền dấu đúng em phải làm gì ?

- Nêu cách đổi đơn vị đo độ dài từ 2 đơn vị đo ra 1 đơn vị đo (ngư​ợc lại) ?

d. Bài 4 / 30.
- GV soi bài, gọi HS chia sẻ
=> Em làm thế nào để tìm đ​ược quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố HCM ?
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo độ dài liền nhau ?

- Giáo viên nhận xét giờ học.
	- HS khởi động

- HS nhắc lại tên bài.
- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS làm vở bài tập.

- HS chữa miệng.

- HS nêu.

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm VBT, chữa miệng.

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm VBT, chữa miệng.

- HS nêu

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở bài tập.

- HS chia sẻ
- HS nêu
- HS nêu




                                    
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
        Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1 Kiến thức kĩ năng


- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, trật tự, động tác đúng kỹ thuật, đều, đẹp và đúng với khẩu lệnh.


- Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhiệt tình, nhanh nhẹn khéo léo, hào hứng trong khi chơi.


2. Năng lực

- Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.


3. Phẩm chất:
- HS có ý thức tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.


II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Trên sân cỏ


- Phương tiện: Còi.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung và phương pháp
	Định lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

- Giậm chân tại chỗ 

- Trò chơi "Tìm người chỉ huy " 

2. Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, di dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- HS tập cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc dưới sự điều khiển của GV

- HS luyện tập dưới sự điều khiển của LT

- Cho HS luyện tập theo tổ

- HS tập (tổ trưởng điều khiển )

- Các tổ trình diễn

b) Trò chơi vận động 

- Trò chơi " Nhảy ô tiếp sức "

- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi

- HS tập hợp theo đội hình chơi

- HS chơi thử

- HS chơi thật (Thi đua giữa các tổ)

- GV làm trọng tài, quan sát nhận xét, tuyên dương tổ chơi thắng cuộc

3. Phần kết thúc

- Cho HS tập các động tác hồi tĩnh

- HS đi thường theo chiều sân tập một vòng, tập các động tác thả lỏng cơ thể

- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Ba ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tiết 2                                                 TOÁN
        Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố về các đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo khối lượng.

- Chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.

- Giải bài tập có liên quan đến đơn vị đo khối lượng.

2. Năng lực
- HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về đơn vị đo khối lượng vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

3. Phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.

2. Học sinh: Bảng con, vở nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video cho HS khởi động theo

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

                37dm  =... cm     

               450 dm =... m  

                300m  =... hm
- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài ?

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập (32 - 34’)

a. Bài 1/22:

- GV hỏi HS cách làm từng cột và điền vào bảng phụ

- Nhận xét về 2 đơn vị đo khối lượng liền kề ?

b. Bài 2/23: 

-  GV chữa bài, nhận xét.

=> Nêu cách đổi đơn vị đo khối lượng từ lớn ra nhỏ (ngược lại ) ?     

c. Bài 3/23: (Dành cho những HS tiếp thu nhanh đã làm xong các bài thì làm vào VBT)

- GV chữa bài, nhận xét.

=> Muốn điền được dấu  > , < , = vào ô trống em phải làm gì ?

d. Bài 4/24: 

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Yêu cầu HS trao đổi bài làm. Soi bài.

* Dự kiến sai lầm:

- Bài tập 2 phần c, d nhiều HS sẽ lúng túng khi đổi từ số đo có 2 đơn vị đo về số đo có1 đơn vị đo và ngược lại.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

- Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề?

- VN học bài chuẩn bị bài sau: Luyện tập 
	- HS khởi động
- HS thực hiện BC, nêu cách làm

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS làm nháp, chữa miệng

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé và ngược lại.

- HS đọc yêu cầu

- HS  làm bảng con.

- HS nêu

- HS làm VBT.

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài, 1 HS chữa bảng phụ.

- HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

+ Bạn lấy 300 x 2 để tìm gì?

+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng kiến thức, kĩ năng gì?
- HS nêu

- HS nêu

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                 CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
Một chuyên gia máy xúc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nghe, viết đúng, trình bày đẹp một đoạn  trong bài  Một gia máy xúc.
- Nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ ua.

2. Năng lực
- Rèn cho HS tính cẩn thận khi đặt bút, ý thức viết đúng chính tả.

3. Phẩm chất
- Rèn luyện cho HS có ý thức về đoàn kết giữa cỏc dân tộc trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ hoặc TV, MT, MS.

2. Học sinh: Bảng con, vở bài tập, nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)

- GV cho hs khởi động theo video

- Viết 3 tiếng phần vần có âm chính là nguyên âm đôi có và không có âm cuối, có dấu thanh. 

- Nêu quy tắc đánh dấu thanh của từng tiếng.

- GV nhận xét bài viết trước của HS.

- Giới thiệu bài. GV ghi tên bài.
2. Hình thành kiến thức
a, Hướng dẫn chính tả (10 - 12’)

- GV đọc mẫu.

- Trong bài có từ nào khó viết?

- GV ghi từ khó
- Gọi HS phân tích tiếng khó

+ GV lưu ý những chỗ có vấn đề chính tả để HS ghi nhớ

- Các tiếng còn lại tiến hành tương tự.

- Luyện viết bảng con: Buồng máy, nắng, trưòng, chất, giản dị (đưa tiếng trong từ )

- Đoạn viết ở thể loại nào? Nêu cách trình bày bài ?
b.Viết chính tả (14 - 16’)
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết 

- Đọc cho học sinh viết bài.

c. Chấm, chữa (3 - 5’)
- GV đọc cho HS soát bài (1 lần)

- GV chấm bài, nhận xét và tư vấn cho HS (8 -10 bài). Soi bài.

 d. Làm bài tập chính tả (7 - 9’)

* Bài 2
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng

=> Nêu quy tắc ghi dấu thanh trong tiếng vừa tìm được ?

- GV chốt lại cách ghi dấu thanh trong tiếng chứa uô/ua.

* Bài 3: (HS tiếp thu nhanh làm cả bài.)

- GV chấm, chữa

- HS nêu nghĩa câu thành ngữ.

- Nêu cách ghi dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi uô; ua ?
3. Củng cố, dặn dò (1 - 2’)

- Nêu quy tắc ghi dấu thanh, các tiếng có nguyên âm đôi uô/ua?

- Nhận xét giờ học, tuyên dương những em viết đúng, đẹp.

- Về nhà chuẩn bị bài sau: Ê-mi-li , con...
	- HS khởi động
- HS viết vào bảng con

- HS trả lời

- HS nhắc lại

- HS thảo luận nhóm đôi (2’): tìm từ khó viết: buồng máy, mảng nắng, công trường, chất phác, giản dị.
- HS đọc, phân tích tiếng khó trong từ, các tiếng có âm đầu là tổ hợp các chữ cái ( các từ, tiếng gạch chân) 

+ buồng = b+ uông+ thanh huyền

+ Các tiếng còn lại HS phân tích theo yêu cầu của GV.

- HS viết bảng con

- HS đọc lại các từ vừa viết

- HS nêu

- HS viết bài vào vở

- HS soát bài bằng bút chì, ghi số lỗi , đổi vở cho nhau soát bài, chữa lỗi

- HS đọc đề, xác định yêu cầu

- HS làm bài, nêu miệng bài làm

- HS nêu

- HS đọc đề bài

- HS làm vào VBT, chữa bảng phụ

- HS nêu

- HS nêu
- HS nêu
- HS thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Mở rộng vốn từ: Hoà bình
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Cánh chim hoà bình .
- Biết sử dụng các từ đã học để viết thành đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố.

2. Năng lực
- Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện NV học tập và trình bày ý kiến.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài

3. Phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: BP, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Bảng con, vở bài tập, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- Tìm từ trái nghĩa với từ “ngoan ngoãn”?

- Đặt câu với từ tìm được?

- Giới thiệu bài. Ghi tên bài.

2. Hướng dẫn luyện tập: (32- 34’)
* Bài 1

- Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ hoà bình ?

- Tại sao em lại chọn ý b mà không phải là ý a hoặc c?

 => GV chốt bài: Hòa bình là trạng thái không có chiến tranh, còn trạng thái bình thản có nghĩa là bình thường, thoải mái……

* Bài 2:

- Chữa bài, nx, chốt lời giải đúng
+ Những từ nào đồng nghĩa với từ hoà bình?

 - Thế nào là từ đồng nghĩa ?

* Bài 3: 

 - Nêu yêu cầu của bài ?

 - GV chữa bài, nhận xét chung về cách viết đoạn văn, từ ngữ được sử dụng trong đoạn văn miêu tả.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)

- Nêu lại nghĩa của từ hoà bình ?

- GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau: Từ đồng âm
	- HS làm miệng theo dãy.

- HS nhắc lại
- HS đọc thầm, xác định yêu cầu

- HS  làm vở bài tập, chữa miệng

- Nghĩa đúng của từ hoà bình là trạng thái không có chiến tranh. (dòng 2)

- Vì: trạng thái bình thản là thư thái, thoải mái không biểu lộ bối rối. Đây là từ chỉ trạnh thái tinh thần của con người. Trạng thái hiền hòa, yên ả là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết con người 

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu

- HS làm vở bài tập, chữa miệng

- Bình yên, thanh bình, thái bình.

- HS nêu

 - HS đọc đề, xác định yêu cầu

 - Viết đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết.

 - HS  làm vở bài tập, chữa bảng phụ

 - HS  khác nhận xét.
·  HS nêu

·  HS thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5
  



      LỊCH SỬ 
       Phan Bội Châu và phong trào Đông du

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Phan Bội Châu là nhà yêu nư​ớc tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

- Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nư​ớc, nhằm mục đích chống thực dân Pháp.
- HS tiếp thu nhanh: Biết được vì sao phong trào Đông Du thất bại: do sự cấu kết của thực dân Pháp với chính phủ Nhật.

2.  Năng lực
- HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm.
3. Phẩm chất

- Rèn luyện phẩm chất yêu thích tìm hiểu lịch sử của đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC








Giáo viên: Tranh ảnh trong sách giáo khoa, TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3 - 5’)
- GV cho HS hát vui theo nhạc
- Những ngành kinh tế mới nào đã xuất hiện từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam?

2. Các hoạt động

HĐ1: Làm việc theo nhóm (15-16)’

- Yêu cầu học sinh đọc thầm sách giáo khoa/12.

+ Em biết gì về Phan Bội Châu?

* Kết luận: Phan Bội Châu là một nhà yêu nư​ớc. Ông sinh năm 1867 trong 1 gia đình nhà nho nghèo (Ảnh Phan Bội Châu- Đưa lên MH)
HĐ2: Thảo luận theo cặp (14-16)’

- Phong trào Đông du diễn ra vào thời gian nào? Ai là ngư​ời lãnh đạo? Mục đích của phong trào là gì?

- Nhân dân trong nư​ớc, đặc biệt là các thanh niên yêu nư​ớc đã hư​ởng ứng phong trào Đông du ntn?

- Kết quả của phong trào Đông du và ý nghĩa của phong trào này là gì? (chiếu hình ảnh)
- Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?

- Tại sao chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những ng​ười du học?

- Nêu những suy nghĩ của em về Phan Bội Châu?

* Kết luận: Ghi nhớ/ 13        

3. Củng cố, dặn dò (2-3’) 

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn chuẩn bị bài 6.
	- HS hát
- 2-3 HS trả lời, nx

- Đọc thầm sách giáo khoa

- HS nêu

- HS quan sát
- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện trình bày

- NX, bổ sung

- HS nêu

- Đọc sgk


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                     TIẾNG VIỆT (BS)

Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS nghe viết đúng chính tả đoạn trong bài tự chọn.
- Luyện tập các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu l, n.
2. Năng lực
- HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự
3. Phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ, TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - kết nối (3 - 5’)
- GV cho HS hát vui theo nhạc
- Giới thiệu bài

 2. Các hoạt động

a, H​ướng dẫn chính tả (10 - 12’)

- GV đọc mẫu bài viết
- GV hư​​ớng dẫn viết chữ khó: GV ghi lên bảng, cho HS phân tích tiếng khó
- GV xoá từ đã PT, đọc cho HS viết BC, nhận xét.

b. Viết chính tả (14 - 16’)

- GV cho HS nhắc lại t​ư thế ngồi, đặt vở, cầm bút.

- GV đọc cho HS viết.

c. GV chấm, chữa, nhận xét.(3- 5’)
- GV đọc lại bài cho HS soát, chữa lỗi.

d. Hư​ớng dẫn bài tập chính tả (7- 9’)

* Bài 1:

- Điền l/n: ...o ...ê; ...o ...ắng; ...ưu ...uyến; ...àng xóm. (màn hình)
- YC HS xác định yêu cầu, làm bài. GV soi bài HS.

- GV chữa, chốt

* Bài 2: Thi tìm nhanh những từ có chứa 2 âm l; hoặc 2 âm n.                                                                    

- GV chấm, chữa, nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò (1- 2’)

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát
- HS đọc thầm bài viết/ SGK

- HS phân tích.

- HS đọc lại các từ khó

- HS viết bảng con

- HS viết bài

- HS soát lỗi, ghi lỗi ra lề vở, chữa lỗi

- HS đọc yêu cầu bài tập, làm BC, chữa, NX, BS

- HS thi: nô nức, não nùng, nóng nảy, lăn lóc, long lanh, lành lặn, lanh lợi.


        
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi dều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, trật tự, động tác đúng kỹ thuật, đều, đẹp và đúng với khẩu lệnh.

- Trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh: Yêu cầu HS nhảy đúng ô quy định, đúng luật, nhiệt tình, hào hứng trong khi chơi.

2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.

3. Phẩm chất: 
- HS có ý thức tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯ​ƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân cỏ
- Phư​ơng tiện: Còi.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung và phương pháp
	Định lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

- Cho HS chạy theo 1 hàng dọc quanh sân tập 

- Trò chơi "Diệt các con vật có hại " 

- HS chơi theo đội hình 2 hàng dọc

2. Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, di dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- HS tập cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc dư​ới sự điều khiển của GV

- HS luyện tập d​ưới sự điều khiển của cán sự

- Cho HS luyện tập theo tổ

- HS tập (tổ tr​ưởng điều khiển)

- Các tổ trình diễn

b) Trò chơi vận động 

- Trò chơi " Nhảy đúng nhảy nhanh "

- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi

- HS tập hợp theo đội hình chơi

- HS chơi thử

- HS chơi thật ( Thi đua giữa các tổ)

- GV làm trọng tài, quan sát nhận xét, tuyên dư​ơng tổ chơi thắng cuộc

3. Phần kết thúc

- Cho HS hát 1 bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp

- Giáo viên cùng HS hệ thống bài

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
	6 - 10’
18 - 22’
10 - 12’
10 - 12’
4 - 6’
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
 
Thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tiết 1                                                   TOÁN 
Luyện tập
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng giải bài toán liên quan đến các đơn vị đo.

2. Năng lực
- HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức liên quan đến các đơn vị đo vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

3. Phẩm chất

- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ/SGK, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, BC, nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- GV cho HS hát vui theo nhạc
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

               3 kg 57g =... g     

               3 tấn 5 tạ =... yến

-  Nêu cách làm ?

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập (32 - 34’)

a. Bài 1/24: 

- GV nhận xét 

=> Khi giải bài toán có số đo không đồng nhất ta phải làm gì ?

- Em làm thế nào để tìm được số vở là 100000 quyển ?

- Nêu câu trả lời, phép tính thể hiện bước giải rút về đơn vị ( tìm tỉ số) ?

- Hoàn thiện bài.

b. Bài 2/24: (Dành cho những HS tiếp thu nhanh đã làm xong các bài thì làm vào VBT)

c. Bài 3/24: 

- GV dùng hình SGK phân tích bài toán 

- GV chữa bài 

- GV soi bài, Yêu cầu HS chia sẻ bài làm.

=> Làm thế nào em tính được diện tích của mảnh đất ?

- Nêu cách tính diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật ?

d. Bài 4/25:
- Bài yêu cầu gì 
- Muốn thực hiện được yêu cầu của bài trước hết em phải làm gì  ?

- GV chấm, chữa, nhận xét .

=> Nêu cách vẽ hình chữ nhật? 

* Dự kiến sai lầm HS:

- Bài 4 : HS sẽ không biết tìm kích thước mới của hình chữ nhật.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

- Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu cách tính diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật ?

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
	- HS khởi động

- HS thực hiện bảng con 

- HS nêu cách làm

- HS đọc bài, xác định yêu cầu

- HS làm bảng con 

- HS nêu

- HS nêu cách giải của mình

- HS nêu

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu 

- HS nêu

- HS làm vở BT

- HS đọc thầm, đọc to 

- HS nhìn hình vẽ phân tích bài toán .

- HS làm vở, HS chữa bảng phụ 

- HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

* Dự kiến trao đổi của HS:

+ Bạn hãy nêu lại bài làm của mình?

+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng kiến thức, kĩ năng gì?

- HS nêu

- HS đọc thầm đọc to đề 

- HS nêu
- Tính diện tích hình chữ nhật ABCD. Sau đó suy ra cạnh của hình chữ nhật mới 

- HS làm vở

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3    



     KỂ CHUYỆN 

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
* Rèn kĩ năng nói

- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

- Trao đổi được với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện .

* Rèn kĩ năng nghe

- Chăm chú nghe bạn kể, biết nhận xét lời bạn kể.

2. Năng lực
- Mạnh dạn tự tin khi trình bày ý kiến và kể chuyện; tích cực hoạt động nhóm và biết tham gia nhận xét, đánh giá bạn.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện cho HS yêu hoà bình, chống chiến tranh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.

2. Học sinh: Sách, báo, truyện ... có nội dung ca ngợi hoà bình chống chiến tranh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- Kể lại đoạn tự chọn trong truyện Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai.

- Nêu ý nghĩa câu chuyện ?

 - Giới thiệu bài. GV ghi tên bài

2. Hình thành kiến thức
a. Tìm hiểu yêu cầu của đề bài: (6 - 8’)

- Đọc đề bài trong SGK / 48 ?

- GV ghi bảng đề bài 

- Đề bài thuộc kiểu bài gì ?

- Nội dung truyện kể là gì ?

- GV gạch chân từ trọng tâm: ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

+ Đọc thầm gợi ý 1 

- Nêu nội dung của câu chuyện em sẽ kể?

- GV chốt nội dung câu chuyện.

+ Cho HS đọc gợi ý 2

- Giới thiệu câu chuyện tìm được ngoài nhà trường ?

- Em sẽ tìm câu chuyện ở đâu ?

- Giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể

+ Kể những câu chuyện thế nào cho hay, đọc thầm gợi ý 3 trong SGK ?

- GV hướng dẫn cách kể: Giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp, kể chuyện có đầu diễn biến, kết thúc.. giọng kể phù hợp .

 c. b, HS kể chuyện: (22 -24’)
- Kể cho nhau nghe theo nhóm đôi và trao đổi ý nghĩa câu chuyện

- GV bao quát chung, xuống từng nhóm nghe HS kể lưu ý HS nếu truyện dài chỉ kể 1, 2 đoạn trọng tâm

- Gọi HS kể cá nhân

- GV nhắc nhở HS :

+ Kể chuyện đầy đủ, đúng nội dung chú ý giọng kể, điệu bộ ..

+ HS còn lại lắng nghe bạn kể để nhận xét 

- Câu chuyện bạn kể đã phù hợp với yêu cầu của đề chưa, nời kể của bạn thế nào?

- Câu chuyện giúp bạn hiểu điều gì ?

- Nhận xét.

c. Tìm hiểu nội dung ý nghĩa: (3 - 5’)

- Tổ chức cho HS trao đổi thảo luận các câu hỏi liên quan đến nội dung ý nghĩa câu chuyện
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)

- Theo em mỗi người chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh?

- Liên hệ thực tế.

- Về nhà: Kể lại cho người thân nghe

- Chuẩn bị bài sau: Sưu tầm câu chuyện theo nội dung Tuần 6
	- 1, 2 HS kể

- HS nêu

- 1- 2 HS đọc 

- HS đọc thầm

- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc

- Ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

- HS đọc thầm

- HS nêu 

- HS đọc gợi ý 2

- HS giới thiệu

- Tìm ở sách báo truyện.

- HS giới thiệu câu chuyện của mình.

- HS đọc thầm gợi ý 3

- HS kể cho nhau nghe theo nhóm 2, kết hợp nêu ý nghĩa câu chuyện

- HS kể chuyện, nêu ý nghĩa (7 - 8 em)

- HS khác nhận xét

- HS thảo luận, nêu

- HS kể chuyện đặt câu hỏi cho HS cả lớp (ngược lại)
- HS nêu 

- HS thực hiện 




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                                  TẬP ĐỌC
Ê- mi- li,  con...

       Tố Hữu 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc lưu loát toàn bài; đọc đúng các tên riêng nước ngoài (Ê- mi- li, Mo- ri- xơn, Giôn- xơn, Pô- tô- mac, Oa- sinh- tơn), nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các dòng thơ trong bài viết theo thể tự do. HS tiếp thu nhanh đọc diễn cảm khổ 3, 4 bài thơ với giọng xúc động, trầm lắng.
- Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công nhân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
- Thuộc lòng khổ thơ 3, 4.

2. Năng lực
Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ và nhận xét bạn đọc.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện phẩm chất yêu thương, cảm phục tinh thần dũng cảm vì hoà bình của Mo- ri- xơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
Giáo viên: Tranh minh hoạ /SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- Đọc đoạn yêu thích trong bài  Một chuyên gia máy xúc.

-  Nêu nội dung bài?

- Giới thiệu bài. GV ghi tên đề bài

2. Hình thành kiến thức
a. Luyện đọc đúng: (10 - 12’ )

- GV gọi HS đọc bài, yêu cầu lớp đọc thầm và tập chia đoạn.
- Gọi HS đọc nối đoạn

- Hướng dẫn đọc đoạn:

* Thảo luận nhóm để tìm cách đọc đúng và tìm hiểu nghĩa của các từ khó.

* Đoạn 1: Từ đầu… Lầu Ngũ Giác

- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

* Đoạn 2 : Giôn- xơn … nhạc họa.

- GV kết hợp hướng dẫn HS : ngắt giọng câu cuối theo nhịp 6 / 3 / 2.

- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

* Đoạn 3: Ê- mi- li …đừng buồn.

- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?

* Đoạn 4:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 4?

- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- GV chốt.

- Gọi 1- 2 em đọc.

- GV đọc mẫu lần 1.

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: (10 - 12’)

- Đọc thầm đoạn 1 cho biết tâm trạng lúc này của chú Mo- ri-xơn và bé Ê-mi-li ?

- Vì sao chú Mo-ri-xơn lại lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ?

- Chú Mo- ri - xơn nói điều gì với con khi từ biệt ?

- Vì sao chú Mo- ri-xơn nói với con : “ Cha đi vui , xin mẹ đừng buồn”

- Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn ?

· - Bài thơ muốn nói với chúng ta điều gì?

=> Chú Mo- ri- xơn đã tự thiêu để đòi hòa bình cho nhân dân Việt Nam. Quyết định tự thiêu, chú mong muốn ngọn lửa ấy làm thức tỉnh mọi người, làm cho mọi người cùng nhận ra sự thật về cuộc chiến tranh phi nghĩa của chính quyền Giôn- xơn ở Việt Nam. Chú mong muốn mọi người hãy cùng nhau ngăn chặn tội ác của chiến tranh ở Việt Nam.

c. Luyện đọc diễn cảm: (10 - 12’) 

- HS tiếp thu nhanh đọc diễn cảm được khổ thơ 3 và 4; biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động, trầm lắng .
 - Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1?

- Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2?

- Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3?

- Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 4?

- Toàn bài cần đọc với giọng như thế nào? -> GV chốt

- GV đọc mẫu cả bài lần 2

- Gọi HS đọc bài

- GV nhận xét, đánh giá, tư vấn cho HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Nêu nội dung chính của bài ?

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau: Sự sụp đổ của chế độ a- pac- thai
	- 1 - 2 HS đọc

- HS  trả lời

- 1 HS đọc bài, lớp nhẩm theo cho thuộc, tập chia đoạn

- 4 HS đọc nối đoạn

- HS thảo luận nhóm đôi(2’): tìm các từ khó phát âm, câu dài, nghĩa của các từ khó trong bài.

*Dự kiến phương án trả lời

+ Chưa hiểu nghĩa: Lầu Ngũ Giác 

- HS đọc thầm chú giải / SGK, nêu

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt  nhịp đúng…

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy

+ Câu cuối: ngắt nhịp thơ chưa đúng.

- HS dùng bút chì gạch nhịp 

- HS đọc mẫu

+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: Giôn - xơn, nhân danh, B.52, na- pan

- HS  đọc thầm / SGK, nêu 

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng.

- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy

- Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng.

- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy

+ Chưa hiểu nghĩa: Oa-sinh-tơn

- HS đọc thầm/SGK, nêu 

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng.

- HS luyện đọc đoạn 4 theo dãy

* Đọc nhóm đôi cho nhau nghe(1’)

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng.

- 1HS đọc 

- HS  lắng nghe 

- HS đọc thầm đoạn 1

- Chú Mo - ri - xơn trang nghiêm , nén xúc động, Bé Ê - mi - li hồn nhiên.

-  HS đọc thầm đoạn 2 

- ...đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

- HS đọc đoạn 3

- Chú nói trời sắp tối rồi không thể bế Ê - mi- li về được, chú dặn con: Khi mẹ đến hãy hôn mẹ cho cha ....

- Chú muốn động viên vợ con bớt đau buồn, bởi chú ra đi tự nguyện...

- Chú đã tự thiêu để đòi hoà bình cho nhân dân Việt Nam - một hành động rất cao đẹp, đáng khâm phục.

- Bài thơ ca ngợi hành động dũng cảm của chú Mo- ri- xơn, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của mĩ ở Việt Nam.

- HS nêu lại

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)

* Dự kiến trả lời của HS:

- Giọng chú Mo- ri - xơn: trang nghiêm dồn nén sự xúc động, giọng bé Ê-mi-li: ngây thơ, hồn nhiên.

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

- Giọng phẫn nộ, đau thương.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

 - Giọng yêu thương, nghẹn ngào, xúc động.

 - HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
 - Giọng chậm lại, xúc động gợi cảm giác thiêng liêng về cái chết bất tử.

- HS luyện đọc đoạn 4 theo dãy.

- Toàn bài đọc giọng xúc động, trầm lắng.

- HS lắng nghe

- HS đọc đoạn (4), đọc đoạn yêu thích (2- 3), đọc cả bài (1- 2 em)

- HS đọc thuộc lòng (2- 3 em)

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5
  



       KĨ THUẬT   

Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường tronh gia đình.

- Biết giữ vệ sinh an tồn trong qu trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. Biết chọn loại bếp nấu ăn tiết kiệm năng lượng. Có thể sử dụng năng lượng mặt trời hoặc khí bioga để nấu ăn tiết kiệm năng lượng.

2. Năng lực
- Có ý thức bảo quản, giữ VS trong gia đình, sử dụng dụng cụ đun, nấu, ăn uống.

3. Phẩm chất: 
- Biết yêu quý, giữ gìn và sử dụng dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường tronh gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Tranh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường. TV, MT, MS.

2. HS: Tranh ảnh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống
thông thường.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Giới thiệu bài: Ghi đầu bài

2. Hình thành kiến thức (28- 30')
HĐ1: Xác định các dụng cụ đun nấu, ăn uống thông thường thường trong gia đình:

- Yêu cầu HS quan sát tranh (MH) và trả lời câu hỏi:

+ Em hãy kể tên các dụng cụ nấu ăn trong gia đình em?

- GV ghi tên các dụng cụ theo 5 nhóm (SGK)

- GV nhận xét và nhắc lại 

HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dung, cách bảo quản một số dụng cụ đun nấu, ăn uống trong gia đình:

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo yêu cầu
- GV nhận xét và chốt lại

- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK

HĐ 3: Đánh giá kết quả học tập:

- GV cho hs thi tiếp sức 3 nhóm lên TLCH cuối bài

- GV nhận xét, kết luận

3. Củng cố, dặn dò: (2- 3')
- Nhận xét tiết học

- Về nhà xem bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

· HS nhắc lại
+ Bếp ga, củi, than, chén, ly, chảo, xoong, ...

+ HS nhắc lại theo 5 nhóm
- HS chia 3 nhóm đọc các mục 1, 2, 3, 4, 5. Quan sát các hình sgk, hình thành phiếu.

- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung

- 5 HS đọc
- HS các tổ nối tiếp trả lời, hs khác nhận  xét, bổ sung.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...



Tiết 6                                          TOÁN (BS)

Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập củng cố, nắm vững kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo khối l​ượng ở các dạng.
- Vận dụng làm đúng các bài tập ở trong vở bài tập Toán

2. Năng lực
- HS tích cực chủ động vận dụng kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo khối l​ượng vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: 
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: TV, MT, MS, VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Giới thiệu bài: Ghi đầu bài

2 Hư​ớng dẫn luyện (28- 30')
a. Bài 1/ 30. 
- Chấm , chữa bài

- Nêu cách đổi phép tính 1 tấn =…. kg;
1g  =…. kg
=> Nêu cách đổi số đo khối l​ượng từ  đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ ? ( ng​ược lại )

b. Bài 2/ 30. 
- Nêu cách đổi 1kg25g  =… g; 6080g  = …kg…g
=> Nêu cách đổi số đo khối l​ượng từ 2 đơn vị đo ra 1 đơn vị đo (ng​ược lại) ?

c. Bài 3/ 30

- GV chấm và chữa bài.

- Muốn điền dấu đúng em phải làm gì ?

- Nêu cách đổi đơn vị đo khối l​ượng từ 2 đơn vị đo ra 1 đơn vị đo (ngư​ợc lại) ?

d. Bài 4 / 30.
- GV soi bài, gọi HS chia sẻ
=> Em làm thế nào để tìm đ​ược số đưa chuột thu ở thửa ruộng thứ ba là 500kg ?
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo khối lượng liền nhau ?

- Giáo viên nhận xét giờ học.
	- HS khởi động
- HS thực hiện

- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS làm vở bài tập.

- HS chữa miệng.

- HS nêu.

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm VBT, chữa miệng.

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm VBT, chữa miệng.

- HS nêu

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở bài tập.

- HS chia sẻ
- HS nêu
- HS nêu



        
Tiết 7                                        TỰ HỌC (TV)
Ôn tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS ôn tập Tiếng Việt tuần 4 ở phân môn mà HS chưa hoàn thiện 

2. Năng lực
- Tự xác định phân môn chưa hoàn thành trong tuần đã học để làm bổ sung. 
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: TV, MT, MS.

2. HS: SGK. Vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Em hãy nêu các bài học của tuần này?

- Giới thiệu bài: 

2. Ôn tập: (32- 34’)

 - GV cho HS mở SGK, Vở bài tập TV.

- Yêu cầu HS tự làm bài nào còn thiếu. Nếu HS đã hoàn thiện thì tự đọc thầm các bài tập đọc đã học

- GV quan sát giúp đỡ.
- Soi bài, chữa, chốt KT.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- GV liên hệ…

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	- HS khởi động 

- HS nêu

- HS lấy SGK, VBT để làm .

- HS làm bài.
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Tiết 2
  



      TOÁN 
        Đề- ca- mét vuông. Héc- tô- mét vuông
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hình thành biểu tượng ban đầu về đề- ca- mét vuông,  héc- tô- mét vuông.

- Đọc viết đúng các số đo diện tích có đơn vị là đề- ca- mét vuông, héc- tô- mét vuông.

- Nắm được mối quan hệ giữa dam2 và m2, hm2 và m2. Biết chuyển đổi các dơn vị đo diện tích trong trường hợp đơn giản.

2. Năng lực
- HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về dam2, hm2  vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.

3. Phẩm chất

- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: Các hình vuông trong bộ đồ dùng, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán, bc, nháp.

III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')

- Đổi :    3m2 =... dm2; 

              4m2 5dm2 =.... dm2
- Nêu cánh làm?
- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức (14 - 15’) 
a. Giới thiệu đơn vị dam2 :

- Cho HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học ?

- 1m2 là diện tích hình vuông có cạnh dài bao nhiêu ?

=> 1 dam2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu ?

*Mối quan hệ giữa dam2 và m2:

 - GV treo hình vẽ thu nhỏ 1dam2. Cho HS quan sát xác định số đo diện tích mỗi ô vuông nhỏ, số hình vuông nhỏ.

 - Vậy 1 dam2 = ... m2
b. Giới thiệu đơn vị đo diện tích  héc - tô - mét vuông.

- Tiến hành tương tự và rút ra kết luận:   1hm2 = 100 dam2 = 10.000 m2
3. Luyện tập (17 - 18’)

a. Bài 1/26:

=>Nêu cách đọc các đơn vị đo diện tích?
b. Bài 2/26: 

- GV đọc cho HS viết bảng con

- GV chữa bài nhận xét, sửa cách viết số đo diện tích cho HS sao cho đúng, đẹp

=> Nêu cách viết số đo diện tích?

c. Bài 3/26: Làm phần a, cột 1 (HS TTN làm phần còn lại) 

Bài 4/tr.27 (Dành cho HS TTN)
- GV nêu yêu cầu

- GV chấm, chữa bài

=> Nêu cách đổi đơn vị đo diện tích từ lớn ra nhỏ ?
d. Bài 4/26: (Dành cho những HS tiếp thu nhanh đã làm xong các bài thì làm vào VBT)

- Nêu cách viết số đo diện tích từ 2 đơn vị đo về hỗn số có 1 đơn vị đo ?

* Dự kiến sai lầm: Bài 4: HS có thể làm sai các phép chuyển đổi từ danh số phức sang hỗn số có 1 đơn vị đo.
4. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

- Em được học kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Viết lại 2 đơn vị đo diện tích vừa học, đọc lại 2 đơn vị đó. Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị dam2 và hm2?

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau 
	- HS thực hiện bảng con

- HS nêu

- m2, km2

- Là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 m.

- Là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 dam.

- HS quan sát để thấy mối quan hệ giữa dam2 và m2: Hình vuông 1 dam2 gồm 100 ô vuông 1m2
- 1 dam2 = 100 m2

- HS nêu lại mối quan hệ giữa hm2- dam2 ;    hm2- m2 ;  dam2- m2
- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS  làm miệng

- HS khác nhận xét

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS viết bảng con

- HS nêu

- HS đọc thầm bài tập

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm nháp

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu, đọc mẫu

- HS làm VBT.

- HS nêu
- HS nêu
- HS viết bc, nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
___________________________
Tiết 3                                                TẬP LÀM VĂN

             Luyện tập làm báo cáo thống kê

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.

- Qua bảng thống kê kết kê cân nặng và chiều cao của các bạn trong tổ em, HS biết ăn uống hợp lí để đảm bảo SK
- HS tiếp thu nhanh nêu được tác dụng của bảng thống kê .
2. Năng lực
- Tìm kiếm và xử lí thông tin. Hợp tác (cùng tìm kiếm số liệu, thông tin). Thuyết trình kết quả tự tin.
3. Phẩm chất: Yêu thích môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- Cho 2 HS đọc lại bảng thống kê số HS trong từng tổ của lớp (tuần 2). 

- Giới thiệu bài 

2. Hướng dẫn thực hành (32- 34’)

* Bài 1: Sửa: Thống kê kết quả thực hiện nề nếp của lớp trong tuần qua bằng: Thống kê cân nặng của các bạn trong tổ em
 - Lưu ý tính theo lời nhận xét. Soi bài.

 - Em có nhận xét gì về cân nặng của mình, của các bạn?
- Liên hệ về việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe
* Bài 2: Sửa: Thống kê kết quả thực hiện nề nếp của các lớp trong tuần qua bằng: Thống kê chiều cao của các bạn trong tổ em
 

- Gọi HS trình bày.

- Em có nhận xét gì về chiều cao của mình, của các bạn?
- Chốt: Các em đã biết cân nặng và chiều cao của mình, của bạn nên cần ăn uống cho hợp lí để đảm bảo sức khỏe tốt hơn.

3. Củng cố, dặn dò (2- 4’)
- Nêu tác dụng của bảng thống kê?
- Nhận xét tiết học

- YC HS chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc

- HS đọc thầm và xác định yêu cầu của đề bài

- HS làm nháp, chia sẻ bài làm.
- 2 - 3 HS nêu

- HS đọc thầm và xác định yêu cầu của đề bài

- HS thảo luận nhóm và làm bài, chữa theo dãy.

- HS trình bày.
- HS nêu- Nhận xét
 

 

 
- HS nêu




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Từ đồng âm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hiểu thế nào là từ đồng âm.
- Nhận diện được 1 số từ đồng âm trong giao tiếp. Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm.

- HS tiếp thu nhanh làm được đầy đủ BT3, nêu được tác dụng của từ đồng âm qua BT3, BT4 .

2. Năng lực
- Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn TV
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ /SGK, TV, MT. Từ điển Tiếng Việt
2. Học sinh: SGK, Từ điển Tiếng Việt, vở bài tập, nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
Hoạt động của HS
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- GV mở video

- Tìm từ đồng nghĩa với từ “chăm chỉ” và đặt câu với 1 từ tìm được ?
- Giới thiệu bài
2. Hình thành khái niệm: (10 - 12’)
*Bài 1

* Bài 2

- Nêu yêu cầu của bài ?

- So sánh cách đọc, viết các từ  “ câu ” trong bài 1 ? 

- Nghĩa của các từ này thế nào?

=> Các từ như vậy gọi là từ đồng âm.

- Vậy thế nào là từ đồng âm? 

- Cho VD? 

3. Hướng dẫn luyện tập: (20 - 22’)
* Bài 1

- Nêu yêu cầu của bài ?

- GV nhận xét, chốt: Các từ đồng âm phải được đặt trong văn cảnh cụ thể mới phân biệt được nghĩa.

* Bài 2
- Nêu yêu cầu của bài ?

- GV lưu ý cần đặt 2 câu, mỗi câu có 1 từ đồng âm.

- GV chấm, chữa bài

- Khi đặt câu có từ đồng âm em cần lưu ý gì ?

* Bài 3
- Đọc to bài Tiền tiêu.

- GV chữa bài, chốt lại lời giải đúng

+ Vì sao Nam tưởng ba mình chuyển sang làm việc tại ngân hàng ?

* Bài 4 

- Đọc thầm đề, xác định yêu cầu ?

- Cho HS thi giải đố nhanh. GV chia lớp làm 2 nhóm, HS thi giải nhanh viết vào bảng con.

- GV chấm, chữa, chốt  nghệ thuật chơi chữ của nhân dân ta 
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)

- Thế nào là từ đồng âm?

- Chuẩn bị bài sau: Mở rộng vốn từ Hữu nghị - Hợp tác
	- HS khởi động theo video
- HS làm nháp, nêu miệng

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu

- 2 HS đọc to bài, gạch chân các từ “câu” có trong bài

- HS đọc thầm bài tập

- Chọn dòng nêu đúng nghĩa từ “câu” ở bài 1

- Đọc, viết giống nhau

- Nghĩa khác nhau :

1. Bắt cá tôm bằng móc sắt nhỏ thường có mồi buộc ở đầu sợi dây.

2. Đơn vị của lời nói diễn đạt 1 ý trọn vẹn, trên văn bản đươc mở đầu bằng 1 chữ cái viết hoa và kết thúc bằng 1 dấu chấm câu. 

- HS đọc ghi nhớ SGK/51

- HS lấy VD

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu

- Phân biệt nghĩa của từ đồng âm

- HS thảo luận nhóm đôi (sử dụng từ điển để tra nghĩa của các từ), làm lại vào vở bài tập.

- Đại diện các nhóm trả lời .

 + Đồng (cánh đồng): Khoảng đất rộng và bằng phẳng để cày cấy

+ Đồng (tượng đồng): Kim loại có màu đỏ dễ dát mỏng dễ kéo sợi.

- HS đọc đề, xác định yêu cầu

- Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm.

- HS làm VBT, chữa miệng

- HS nêu

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu.

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm bàn, làm lại vào vở bài tập

- HS nêu miệng

- HS chơi theo nhóm

- Làm vở
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...


Tiết 5   

                                   ĐỊA LÍ
       Vùng biển nước ta

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Trình bày được một số đặc điểm của vùng biển nước ta.

- Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) vùng biển nước ta và có thể chỉ một số điểm du lịch, bãi biển nổi tiếng.

- Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất.

- Hs tiếp thu nhanh: Biết những điểm thuận lợi và khó khăn của người dân vùng biển. Thuận lợi: khai thác thế mạnh của biển để phát triển kinh tế; khó khăn: thiên tai …
2. Năng lực
- Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý.
3. Phẩm chất
- Giáo dục QPAN: Nắm lược đồ khu vực Biển Đông và khẳng định chủ quyền  vùng biển , đảo của nước ta. 
- Giáo dục học sinh lòng tự hào và tình yêu với biển, sẵn sàng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC









- GV: Bản đồ địa lý TNVN; bản đồ trong sách giáo khoa/77.TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3- 5’) 
- GV mở video
- Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta?

2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Làm việc cả lớp (9-10’)

- Y/c quan sát lược đồ trong sách giáo khoa

- Giáo viên chỉ vùng biển nước ta trên lược đồ 

- Y/c chỉ vùng biển của Việt Nam trên bản đồ, nhận xét

* KL: vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông...

HĐ2: Làm việc cá nhân (7-8’)

- Yêu cầu đọc thầm mục 2 trong sách giáo khoa.

- Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam?

- Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

* Kết luận: biển nước ta nước không bao giờ đóng băng; miền Bắc và miền Trung hay có bão…

HĐ3: Làm việc theo nhóm (9-10’) 

- Biển có tác động như thế nào đến khí hậu của nước ta?

- Biển cung cấp cho chúng ta những loại tài nguyên nào? Các loại tài nguyên này đóng góp gì vào đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

- Biển mang lại thuận lợi gì cho giao thông ở nước ta?

- Bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp góp phần phát triển ngành kinh tế nào?

- Kể tên một số bãi biển nước ta mà em biết?

* Kết luận: biển điều hoà khí hậu, là nguồn tài nguyên và đường giao thông quan trọng; ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn.

* GDQPAN: 
- Chúng ta phải biết biển, đảo Việt Nam là 1 phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc. Biển không những chứa tiềm năng về kinh tế to lớn, là cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương quốc tế mà còn đóng vai trò bảo đảm an ninh quốc phòng.

- Trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam phải chăm lo phát huy lợi thế vào bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Vậy chúng ta cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo như thế nào?

3. Củng cố dặn dò (1-2’)
- VN: Vẽ tranh cổ động về Biển đảo quê hương
- Nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị bài 6.
	- HS hát vui theo nhạc
- 2-3 H thực hiện y/c, nx

- Nghe và quan sát

- Chỉ bản đồ.

- Đọc sgk

- Trả lời, nx, bổ sung

- Nghe

- Trao đổi cặp đôi

- Đại diện t/bày

- Nx, bổ sung

- Đọc bài học sgk/79

- HS lắng nghe

- HS nêu

- Vẽ tranh cổ động về Biển đảo quê hương


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...



Tiết 6  

                      TIẾNG VIỆT (BS) 
Luyện Tiếng Việt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức cho học sinh về chủ đề “Nhân dân” và từ trái nghĩa.

2. Năng lực
- Rèn kĩ năng thực hiện các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Phẩm chất

- Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - kết nối (3- 5’)
- Mở video

- Giới thiệu nội dung luyện tập.

2. Các hoạt động 

a. Giao nhiệm vụ (3- 5’)

- Giáo viên giao nhiệm vụ

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Luyện tập (20 - 22’)

* Bài 1. Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ sau :

a) Vào sinh ra .....................

b) Lên thác ................. ghềnh.

c) Đi ngược về ..................

* Bài 2. Cặp từ trái nghĩa nào dưới đây được dùng để tả trạng thái?


A. Vạm vỡ - gầy gò


B. Thật thà - gian xảo


C. Hèn nhát - dũng cảm


D. Sung sướng - đau khổ

* Bài 3. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong những câu sau (các từ cần điền: vẻ vang, quai, nghề, phần, làm):

a) Tay làm hàm nhai, tay… miệng trễ.

b,) Có… thì mới có ăn,

 Không dưng ai dễ mang… đến cho.

c) Lao động là….

d) Biết nhiều…, giỏi một….

c. Chữa bài (9- 10’)

- Yêu cầu các nhóm trình bày, NX, sửa bài.

3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

Đáp án

a, Vào sinh ra tử ; 

b, Lên thác xuống ghềnh ; 

c, Đi ngược về xuôi.

Đáp án

D. Sung sướng - đau khổ

Đáp án

a) Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

b) Có làm thì mới có ăn,

 Không dưng ai dễ mang phần đến cho.

c) Lao động là vinh quang.

d) Biết nhiều nghề, giỏi một nghề.

- Các nhóm trình bày, NX, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


 
Tiết 7                                        GIÁO DỤC TẬP THỂ
Sinh hoạt lớp
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Đánh giá các mặt hoạt động đã diễn ra trong tuần 5.
- Bàn biện pháp khắc phục những hạn chế của tuần này.

- Triển khai kế hoạch cho các hoạt động của tuần sau

- Giúp HS nắm được và thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.

- HS có ý thức thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức lớp: 

2. Lớp trưởng đánh giá các mặt hoạt động trong tuần:

- GV Yêu cầu Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.

- Yêu cầu HS nêu ý kiến. Gv chốt.

- Nề nếp 
- Học tập
- Các mặt hoạt động khác: 

3. Bình bầu cá nhân xuất sắc

- Khen : .......................................................

- Nhắc nhở: .................................................

4. Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới

- Nề nếp 
- Học tập 

- Các mặt hoạt động khác .

5. GV chủ nhiệm phát biểu ý kiến chỉ đạo a. Đánh giá hoạt động tuần qua:

- GV nhận xét, đánh giá:

+ Nề nếp: Ôn bài bước đầu có nề nếp.

+ Học tập: 
+ Lao động, vệ sinh, công tác phòng chống dịch: Tương đối tốt.

b. Hoạt động tuần tới:

- Duy trì nề nếp tốt. Đảm bảo trang phục và VSCN, phòng chống dịch Covid- 19.

- Học tập: Ôn bài đầu giờ có chất lượng. Rèn thói quen tự học.

- Các mặt hoạt động khác: Tích cực tham gia công tác Đội.

- Khắc phục những tồn tại tuần qua. 
	- Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.

- Ý kiến của HS trong lớp.

- Nề nếp: 
- Học tập: 

- Các hoạt động khác: 

- HS bình bầu. 

- Nhận xét.

- Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới

- Nề nếp 
- Học tập 

- Các mặt hoạt động khác .

- HS lắng nghe

- HS thực hiện.
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         TOÁN 

       Mi- li- mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hiểu mi- li- mét vuông là gì? Kí hiệu và quan hệ với xăng- ti- mét vuông. Hệ thống thành bảng đơn vị đo diện tích.

- Vận dụng để giải bài tập.

2. Năng lực
- HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về đơn vị đo diện tích vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.

3. Phẩm chất

- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu. TV, MT, MS. Các hình vuông trong bộ đồ dùng
2. Học sinh: BC, nháp. Các hình vuông trong bộ đồ dùng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- Điền vào chỗ chấm: 

               1 000 m2  = .... dam2 ;

               2 hm2 123 m2  = ... m2
               1hm2  = ... m2 ;    

               50.000 m2  = .... hm2
- Nêu cách làm ?

- Giới thiệu bài.

2. Hình thành kiến thức (14 - 15’)

a.  Giới thiệu đơn vị đo diện tích mm2
- Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học ?

- Để đo diện tích người ta còn dùng một đơn vị rất nhỏ là mm2.

- mm2 là diện tích của hình vuông có cạnh là bao nhiêu ?

- Nêu cách viết kí hiệu mi- li- mét vuông?

- GV đưa trực quan cho HS quan sát hình vuông có cạnh 1cm phóng to (diện tích 1cm2 phóng to )

- Hình vuông 1cm2 gồm bao nhiêu hình vuông 1mm2
        Vậy 1cm2  = ... mm2 

               1mm2  = ... cm2

b. Lập bảng đơn vị đo diện tích

- Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học ?

- Sắp xếp các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại (GV sắp xếp vào bảng)

- Ghi mối quan hệ giữa 2 đơn vị tiếp liền 2 chiều.

=> So sánh sự khác nhau giữa bảng đơn vị đo diện tích và bảng đơn vị đo độ dài.

3. Luyện tập (17- 18’)

a. Bài 1/28:

- Bài yêu cầu gì ?

- GV chữa bài nhận xét, sửa cách viết các số đo diện tích cho HS  sao cho đúng đẹp

- Nêu cách đọc viết đơn vị đo diện tích ?

b. Bài 2/28: (Làm phần a cột 1) (HS TTN làm phần còn lại) 

Bài 4/tr.27 
- GV chấm , chữa bài

=> Nêu cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích từ lớn sang nhỏ, từ hai đơn vị đo về một đơn vị đo ?

c. Bài 3/28:

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Nêu cách đổi các đơn vị đo diện tích từ nhỏ đến lớn? 

* Dự kiến sai lầm: HS có thể không nắm chắc mối quan hệ của các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo diện tích dẫn đến thực hiện phép tính chuyển đổi sai.
4. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

- Em được học kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học ?

- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền kề ?
	- HS thực hiện bảng con

- HS nêu

- m2,  dam2,  hm2,  km2,  dm2,  cm2
- Có cạnh 1 mm

- mm2 (HS nêu cách đọc , viết )

- HS quan sát để thấy mối quan hệ giữa mi- li- mét vuông và xăng- ti- mét vuông.

- 100mm2
 - HS nêu

           1cm2  =  100 mm2 

           1mm2  = 1/100cm2

- HS kể tên các đơn vị đo diện tích đã học.

- HS nêu

- HS hoàn thành bảng

- HS nêu

- HS so sánh 2 đơn vị đo

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu

- Đọc, viết các số đo diện tích 
- Phần a: HS làm miệng

- Phần b: HS làm bảng con

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm vở nháp

- HS nêu

- HS đọc  bài, nêu yêu cầu

- HS làm bài
- 1HS làm bảng phụ.

- HS nêu
- HS nêu

- HS nêu.

- HS nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                             TẬP LÀM VĂN
Trả bài văn tả cảnh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Hiểu được yêu cầu của bài văn tả cảnh.

- Hiểu được nhận xét chung của GV và kết quả bài làm của các bạn để liên hệ với bài làm của mình.

- Biết sửa lỗi, dùng từ, ngữ pháp, diễn đạt, chính tả, bố cục bài làm của mình và của các bạn.

- Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn để viết lại đoạn văn cho hay hơn.

2. Năng lực
- Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn; biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết chia sẻ, nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của bạn.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS có ý thức tự nhận lỗi và sửa lỗi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- Nêu lại cấu tạo của bài văn tả cảnh?

- GTB

2. Hình thành kiến thức (32- 34’)
- Nhận xét chung về bài làm của HS: 

* Ưu điểm :

- HS hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề.

- Xác định đúng yêu cầu của đề, hiểu bài, bố cục rõ ràng, nhiều bài sạch đẹp, hay. 

- Một số bài các em đã biết sử dụng từ ngữ để viết câu giàu hình ảnh.

* Nhược điểm:

- Một số bài còn sai lỗi chính tả, dùng từ chưa sát hợp 

- Chữa lỗi: GV ghi lỗi lên bảng yêu cầu HS chữa lại 

+ Lỗi chính tả

+ Lỗi dùng từ

- Trả bài cho HS

- Hướng dẫn chữa bài:

+ Trao đổi bài với bạn bên cạnh để chữa bài

+ GV giúp đỡ những  HS yếu

+ Học tập những đoạn văn hay, bài văn tốt 

- GV gọi 1 vài HS đọc đoạn văn hay trong những bài được điểm cao cho các bạn nghe.

- Sau mỗi bạn đọc GV cho HS  nhận xét về cách dùng từ, diễn đạt hoặc ý hay.

+ Hướng dẫn viết lại đoạn văn :

- GV cho những HS có đoạn văn mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt lủng củng, chưa rõ ý, văn viết đơn giản câu mở, kết chưa hay viết lại.

- GV sửa cho HS
3. Củng cố, dặn dò: ( 2 - 4’)
- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS chữa bài vào nháp.

- HS TLN đôi

- 1,2 HS đọc

- HS viết bài, đọc bài




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   



       KHOA HỌC 

       Thực hành: Nói: “Không” đối với các chất gây nghiện (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Qua tiết học HS biết xử lí thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý...

* GDKNS: Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin. Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện. Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ.

2. Năng lực
- Năng lực hợp tác, năng lực hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: Biết phân biệt cái tốt, cái xấu, các chất gây nghiện có hại cho sức khỏe.
II. ĐỒ DÙNG HỌC DẠY HỌC
1. Giáo viên: Các hình ảnh về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý, 1 số vỏ bao thuốc lá. TV, MT.
- Các tư liệu về tác hại của các chất gây nghiện …

2. Học sinh: Sưu tầm hình ảnh tư liệu về tác hại của các chất gây nghiện .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối: (3- 5')
- GV mở video

- Tại sao phải kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện?
- Giới thiệu bài
2. Các hoạt động

HĐ 1: Thực hành kĩ năng từ chối khi bị lôi kéo sử dụng chất gây nghiện: (9- 10’)
* Mục tiêu: Đạt MT2 phần I.

* Cách tiến hành:

- Y/c quan sát hình minh hoạ trang 22, 23 sgk
+ Hình minh hoạ các tình huống gì?

- Y/c mỗi nhóm thảo luận một tình huống. Xây dựng thành một đoạn kịch và đóng vai.

- Tuyên dương nhóm giải quyết tình huống hay, đóng vai đạt.

* KL: trong cuộc sống hằng ngày mỗi chúng ta đều có thể bị rủ rê sử dụng các chất gây nghiện. Để bảo vệ mình các em phải biết cách từ chối, nói không với các chất gây nghiện này...

HĐ 2: Trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm”: (18- 20’)
* Mục tiêu: Giúp HS có ý thức tránh xa nguy hiểm, củng cố bài. 

* Cách tiến hành:

- Chuẩn bị ghế và mảnh vải phủ lên ghế

- GV:đây là chiếc ghế rất nguy hiểm vì ai chạm vào nó sẽ bị điện giật chết...

- Hướng dẫn chơi như sgv 

+ Thảo luận cả lớp:

- Em cảm thấy thế nào khi đi qua chiếc ghế?

- Tại sao khi đi qua chiếc ghế, một số bạn đã đi chậm lại và rất thận trọng để không chạm vào ghế?

- Tại sao lại có người tự mình thử chạm tay vào ghế?

- Sau trò chơi, em có nhận xét gì?

* Kết luận: chiếc ghế bị nhiễm điện này cũng giống  những chất gây nghiện. Mỗi chúng ta có quyền và cách từ chối riêng…song cái đích cần đạt là: nói “Không” với những chất gây nghiện.

3. Củng cố dặn dò: (2- 3’)
- Nhấn mạnh ND bài, nhắc nhở ý thức tự bảo vệ... 
- Nx tiết học, dặn chuẩn bị: “Dùng thuốc an toàn”.
	- HS hát

- HS nêu

- Nhận xét
- Quan sát

- Làm việc nhóm theo y/c

- T/bày, nx

- Lắng nghe

- Quan sát, nghe

- Tham gia trò chơi

- Lần lượt trả lời

- Tự nêu ý kiến của mình kết hợp liên hệ...




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
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